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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 07/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm DBKTTVTW):

1. Tin không khí lạnh tăng cường:
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.
Dự báo: Ngày và đêm nay (08/12),  không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao dưới 8oC.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ chiều và đêm nay  ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.  Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 06/12 đến 19h00 ngày 07/12, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 10mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Song Tử Tây (Khánh Hòa) 21 mm, Trường Sa (Khánh Hòa) 20 mm, Huyền Trân (Bà Rịa-Vũng Tàu) 21mm.
2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 07/12 đến 07h00 ngày 08/12, một số tỉnh phía Bắc rải rác có mưa, Trung Bộ có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 15mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Kiến Giang (Quảng Bình) 17mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 18mm, Trường Sa (Khánh Hòa) 61mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 04/12 đến 19h00 ngày 07/12, các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, riêng tỉnh Tiền Giang có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm (tập trung chủ yếu vào ngày 05/12), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	64 mm
	
	Ba Tơ (Quảng Ngãi)
	59 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	55 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	54 mm

	Khâm Đức (Quảng Nam)
	69 mm
	
	Hòa Bình (Tiền Giang)
	286 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 08/12, trong số 154 hồ cập nhật thông tin, có 27 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 07/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

a) Về tình hình các hồ chứa:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Các hồ có cửa van đang vận hành xả lũ gồm 02 hồ (Thừa Thiên Huế: Tả Trạch 80m3/s để phát điện; Quảng Trị: Trúc Kinh 20m3/s).
- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 75-90% dung tích thiết kế; hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước, có 15 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ.
b) Về sự cố hồ Hóc Sấu: Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 06/12/2017. Hiện địa phương vẫn đang triển khai gia cố bằng đá hộc và bao tải cát.
3. Tính toán tham mưu vận hành liên hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn tính toán kịch bản xả lũ các liên hồ chứa và gửi kết quả đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh để tham khảo, chỉ đạo vận hành.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi diễn biến rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển để chủ động các biện pháp ứng phó.
V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI 
1. Các tỉnh Trung Bộ:

Đến chiều ngày 07/12, còn 140 nhà của xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định bị ngập từ 10-30cm; hiện một số xã ven Đê Đông của huyện Tuy Phước, Phù Cát vẫn còn ngập; giao thông khó khăn do đường bị xói mặt, sạt lở lề và mái taluy.

2. Các tỉnh Nam Bộ:

2.1. Thiệt hại do triều cường

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Bình Dương, Cà Mau, Vĩnh Long, Bến Tre và Bạc Liêu, tính đến 17h ngày 07/12/2017, theo thống kê chưa đầy đủ, tình hình thiệt hại như sau:

- Nhà bị ngập: 569 nhà, trong đó: Bình Dương 200 nhà, Bến Tre 50 nhà, Cà Mau 319 nhà (hiện các điểm ngập nước đã rút theo triều).
- Đê từ cấp IV trở xuống, đê bối, bờ bao bị sạt, trôi, hư hỏng: 2.046 m, cụ thể: Bến Tre 20m, Vĩnh Long 254m, Cà Mau 1.772m (hầu hết các tuyến đê này là đê bao bờ bao ao cá). Hiện các địa phương đã chủ động gia cố, khắc phục.
- 02 đập tạm tại tỉnh Vĩnh Long bị vỡ (đập tại huyện Vĩnh Tân và huyện Tam Bình) với tổng chiều dài 11m.

- Thiệt hại về thủy sản: 280,4 ha. (tỉnh Cà Mau)
- 01 trung tâm chợ bị ngập tại Vĩnh Long (nước đã rút theo triều);

Ước tính thiệt hại khoảng 1.598 triệu đồng 

(Chi tiết, phụ lục kèm theo)

2.2. Thiệt hại do mưa lớn

Theo báo cáo nhanh số 169/BC-PCTT và 170/BC-PCTT của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Tây Ninh về tình hình mưa lớn ngày 06/12, trên địa bàn các xã: Lộc Hưng, An Tịnh (huyện Trảng Bàng), Trà Vòng (huyện Tân Biên) đã gây thiệt hại:

- Diện tích hoa màu bị ngập: 637,3 ha (hiện nước đang rút dần, địa phương đang tiếp tục theo dõi và triển khai đánh giá, thống kê thiệt hại).
- Ước giá trị thiệt hại ban đầu: 6.122 triệu đồng./.  

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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